	CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
	QUY TRÌNH
	Mã hiệu:
	QT -TN01
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 1. MỤC ĐÍCH
Quy định các bước  thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và Kiểm dịch thực vật của các tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật.

2. PHẠM VI 

- Áp dụng đối với tất cả tổ chức, cá nhân.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Luật khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 - khoá XI;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định 1110/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005  UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Chi cục bảo vệ thực vật.
4. ĐỊNH NGHĨA
- Khiếu nại (KN): Là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại, tố cáo quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Tố cáo (TC): Là việc công dân, theo thủ tục do luật khiếu nại, tố cáo quy định, báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lơi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức cá nhân.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chi cục bảo vệ thực vật là việc xác minh, kết luận và ra văn bản theo thẩm quyền.

- KN : Khiếu nại.

- TC : Tố cáo.

- TT : Thanh tra.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
2. Phạm vi áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Chi cục bảo vệ thực vật. 

3. Tài liệu viện dẫn :

- Luật Thanh tra số 22/2004/QH 11 ngày 15/6/2004.

- Quyết định…………….về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Chi cục bảo vệ thực vật. 

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Chi cục bảo vệ thực vật. 

4. Định nghĩa 

5. Nội dung
5.1. Lưu đồ :

	Số TT
	Trách nhiệm
	Trình tự công việc
	Tài liệu, mẫu biểu liên quan

	1
	Chi cục trưởng 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
	BM-TN 01.01

	2
	Trưởng đoàn thanh tra 
	
	BM-TN 01.02

	3
	Trưởng đoàn thanh tra
	
	

	4
	Trưởng đoàn thanh tra
	
	BM-TN 01.03

	5
	Đoàn thanh tra
	
	Điều 40 Luật Thanh tra BM -TN01.04

	6
	Các thành viên đoàn thanh tra
	
	Điều 40 Luật Thanh tra

	7
	Trưởng đoàn thanh tra
	
	BM-TN 01.05

	8
	Trưởng đoàn thanh tra 
	
	BM-TN 01.07

	9
	Chi cục trưởng 
	
	BM-TN 01.07


	10
	Trưởng đoàn Thanh tra 
	
	BM-TN 01.06

	11
	Các đơn vị có liên quan
	
	

	12
	Thanh tra viên
	
	


5.2. Mô tả

· Chánh thanh tra Chi cục đề xuất với Chi cục trưởng  quyết định tiến hành một cuộc thanh  tra (đối tượng,  thời điểm, thời gian thanh tra)
· Chi cục trưởng  ra quyết định thanh tra  (theo BM-TN 01.01)
· Trưởng đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra, đề cương thanh tra trong khoảng thời gian chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra (theo BM-TN01.02) .

· Cán bộ văn thư Chi cục   gửi quyết định, kế hoạch, đề cương thanh tra tới các thành viên của đoàn thanh tra; họp đoàn thanh tra phổ biến kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên đoàn thanh tra (nếu cần thiết)
· Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ký quyết định. Việc công bố quyết định thanh tra được lập thành ‘‘Biên bản công bố quyết định thanh tra’’ (theo BM-TN 01.03) 
· Trưởng đoàn thanh tra tổ chức tiến hành cuộc thanh tra theo kế hoạch. Thành viên đoàn thanh tra được phân công có trách nhiệm ghi ‘‘Nhật ký đoàn thanh tra’’ theo quy định.  

· Thời gian một cuộc thanh tra chuyên ngành không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày

· Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm thông báo cho thủ trưởng, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra biết khi kết thúc cuộc thanh tra.

· Các thành viên đoàn thanh tra tìm hiểu tài liệu, trao đổi với đối tượng thanh tra và lập ‘Biên bản xác minh’’ (theo BM-TN 01.04)
· Các thành viên lập báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh về nội dung được phân công gửi trưởng đoàn thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra (hoặc phân công cho thành viên đoàn thanh tra) tổng hợp dự thảo ‘‘báo cáo kết quả thanh’’ (theo BM-TN01.05)  gửi người ra quyết định thanh tra chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi thanh tra.

· Chi cục Trưởng  chỉ đạo xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, ký kết luận thanh tra để ban hành, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra. (theo BM.TN 01.07)
· Người ra quyết định thanh tra hoặc uỷ quyền cho trưởng đoàn thanh tra công bố ‘‘kết luận thanh tra’’ tại nơi thanh tra. Thời gian chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Việc công bố kết luận thanh tra lập thành biên bản lập biên bản công bố kết luan thanh tra (theo BM-TN 01.06)

· Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp đoàn thanh tra sau khi có kết luận thanh tra để trao đổi, rút kinh nghiệm hoạt động của đoàn thanh tra và đánh giá, nhận xét  các thành viên trong đoàn.

· Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ cuộc thanh tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra để bàn giao cho cơ quan trực tiếp quản lý, việc bàn giao hồ sơ cần thiết phải lập biên bản.

6. Hồ sơ:
	TT
	Tên hồ sơ
	Mã số 
	Nơi lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức lưu

	1
	Quyết định thanh tra
	BM-TN 01.01 
	Thanh tra
	Lâu dài 
	Bằng giấy 

	2
	Kế hoạch tiến hành thanh tra
	BM-TN 01.02 
	“
	“
	“

	3
	Đề cương thanh tra
	
	“
	“
	“

	4
	Biên bản công bố QĐ thanh tra
	BM-TN01.03 
	“
	“
	“

	5
	Báo cáo của cơ quan, đơn vị được thanh tra
	
	“
	“
	“

	6
	Biên bản xác minh (Biên bản làm việc)
	BM-TN 01.04 
	“
	“
	“

	7
	Báo cáo kết quả thanh tra của các thành viên đoàn thanh tra
	
	“
	“
	“

	8
	Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra
	BM-TN 01.05 
	“
	“
	“

	9
	Kết luận thanh tra
	BM-TN 01.07
	“
	“
	“

	10
	Biên bản công bố kết luận Th.tra
	BM-TN 01.06 
	“
	“
	“

	11
	Nhật ký đoàn thanh tra
	
	“
	“
	“


	12
	Bản sao các H.sơ, T.liệu có liên quan thu thập được trong quá trình tiến hành thanh tra (nếucó)
	
	“
	“
	“


7. Phụ lục

· BM-TN 01.01 : Quyết định thanh tra 
· BM-TN 01.02 : Kế hoạch tiến hành thanh tra
· BM-TN 01.03 : Biên bản công bố quyết định thanh tra

· BM-TN 01.04 : Biên bản xác minh (Biên bản làm việc)
· BM-TN 01.05 : Báo cáo kết quả thanh tra

· BM-TN 01.06 : Biên bản công bố kết luận thanh tra
· BM-TN01.07: Kết luận thanh tra

· Nhật ký đoàn thanh tra, các tài liệu liên quan đến đoàn thanh tra
SỞ NN &PTNT PHÚ THỌ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           CHI CỤC  BVTV                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:        /                                   ………….., ngày…… tháng…  năm 20…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra ……………………………….
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
Căn cứ Luật Thanh tra được Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 15/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
Căn cứ Quyết định số: ………….về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Chi cục bảo vệ thực vật Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Chi cục,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra……………………………………………………..……  

 Thời hạn tiến hành thanh tra là…….. ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông, bà có tên sau đây:

1- 

2-

3-

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tiến hành thanh; tổ chức thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.  
- Báo cáo  kết  quả  thanh tra, trình Chi cục trưởng  xem xét kết luận.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng chuyên môn của Chi cục các ông, bà có tên tại Điều 2;…………………………… các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                          CHI CỤC TRƯỞNG    

- UBND tỉnh (để báo cáo)
- Như Điều 4.

- Lưu VP, TTr.
  CHI CỤC BVTV                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Đoàn thanh tra                         
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                     ………….., ngày………tháng... năm 20….
BIÊN BẢN

Công bố quyết định thanh tra
Hôm nay, hồi…..giờ …ngày….tháng……năm 200…Đoàn thanh tra theo Quyết định số …./  ngày…….tháng….năm 2008 của ....... vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra về……………………
 I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Đại diên cơ quan tiến hành thanh tra:
Ông (bà):………………………………………Chức vụ…………………
 2. Đại diện Đoàn thanh tra: (họ và tên các thành viên của Đoàn)
Ông (bà)………………………… Chức vụ:……………………………
3.Đại diện cơ quan, đơn vị được thanh tra: (họ và tên các thành viên)
Ông (bà)………………………… Chức vụ:……………………………
4. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có)

Ông (bà)………………………… Chức vụ:……………………………..
II. Nội dung

1- Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tương thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đốia với đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra: …..……………………………………… 2..………………………………………………………………………………     

Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi …giờ  ngày . tháng ……năm…

Biên bản công bố quyết định thanh tra lập thành đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, 


          TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

  ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA

            (ký tên, đóng dấu) 




(ký, ghi rõ họ tên)
(1) Thông báo hoặc công bố:
· Nếu đối tượng thanh tra là các doanh nghiệp thì (1) ghi là: “ Thông báo dự thảo….”

· Nếu đối tượng thanh tra là khác thì (1) ghi là: “ Công bố..….”

    CHI CỤC BVTV                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Đoàn thanh tra                         
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                      …………., ngày………tháng... năm 20….
.
BÁO CÁO

Kết quả thanh tra…………………..
Thực hiện Quyết định thanh tra số .. / ngày   tháng   năm 200  của .............. về……và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Từ ngày…./../200….đến ngày…/…/200…Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại…………

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với………và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Sau đây là kết quả thanh tra:

1. ……………………………………………………………………….. 
2. Kết quả thanh tra

3. Nhận xét và kết luận
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

5. Những ý kiến khác nhau giữa các thành viên đoàn thanh tra (nếu có)

6. Kiến nghị biện pháp xử lý
Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra về………………….Đoàn thanh tra xin ý kiến chỉ đạo của .............../.
Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

 -Chi cuc trưởng 

 - Lưu HS                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)





    CHI CỤC BVTV                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Đoàn thanh tra                         
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                      …………., ngày………tháng... năm 20….
.
BÁO CÁO

Kết quả thanh tra…………………..
Thực hiện Quyết định thanh tra số .. / ngày   tháng   năm 200  của .............. về……và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Từ ngày…./../200….đến ngày…/…/200…Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại…………

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với………và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Sau đây là kết quả thanh tra:

1. ……………………………………………………………………….. 
2. Kết quả thanh tra

3. Nhận xét và kết luận
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)

5. Những ý kiến khác nhau giữa các thành viên đoàn thanh tra (nếu có)

6. Kiến nghị biện pháp xử lý
Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra về………………….Đoàn thanh tra xin ý kiến chỉ đạo của .............../.
Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

 -Chi cuc trưởng 

 - Lưu HS                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)





    CHI CỤC BVTV                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Đoàn thanh tra                         
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    ……………, ngày………tháng... năm 20….
KẾT LUẬN THANH TRA

                            Về…………………..
Thực hiện Quyết định thanh tra số …/   ngày     tháng      năm 200       của ................. về…………………………………………………

Từ ngày……./…./200….đến ngày…./…/200…. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại………………………………….

Xét báo cáo kết quả thanh tra……ngày …./…../…….của Đoàn thanh tra.
Kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung……………………………………………………… 
2. Kết quả kiểm tra, xác minh

3. Nhận xét và kết luận
3.1. ………..

3.2. ……………

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý
Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra về………………….Đoàn thanh tra xin ý kiến chỉ đạo của .............../.
Nơi nhận:                                                                                               CHI CỤCTRƯỞNG 
 - UBND tỉnh
 -………… 

 - Lưu VP, TTr.
SỎ NN&PTNT ………      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           CHI CỤC  BVTV                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:        /                                   ……….., ngày…… tháng…  năm 20…
KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA  

Thực hiện Quyết định số……./ ngày …./……/200….. của Chi cục trưởng về việc thanh tra việc thực hiện công tác  tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, việc chức của UBND tỉnh Phú Thọ. 
Đoàn Thanh tra lập kế hoạch tiến hành thanh tra như sau:

I.  Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích
2.Yêu cầu

II. Nội dung thanh tra  
 ………………………………………………………………………………
III. Phương pháp tiến hành thanh tra 

IV. Tổ chức thực hiện 
1. Tiến độ thực hiện
2. Chế độ thông tin, báo cáo
3. Điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra

4. Những vấn đề khác

                  PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                 TRƯỞNG ĐOÀN                                                                                 
                         CHI CỤC       

CHI CỤC BVTV                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Đoàn thanh tra                         
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                     …………., ngày………tháng... năm 20….
BIÊN BẢN

Kiểm tra, xác minh…………………..
Căn cứ Quyết định thanh tra số  …  ngày     tháng      năm 200…    về việc………………………………………………………
Hôm nay, hồi….giờ …ngày….tháng…năm 2010 tại…………………
Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh về……………………
I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

Ông (bà)………………………… Chức vụ:………………………………
Ông (bà)………………………… Chức vụ:………………………………
2. Đại diện…………………………………………………………………
Ông (bà)………………………… Chức vụ:………………………………
Ông (bà)………………………… Chức vụ:………………………………
II. Nội dung:

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Việc xác minh kết thúc hồi …..giờ ….. ngày …….tháng ……năm…….

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.
CƠ QUAN ĐƠN VỊ (HOẶC CÁ NHÂN)                          ĐOÀN THANH TRA

       (Có sự việc cần xác minh) 





              Ký, ghi rõ họ tên



                        Ký, ghi rõ họ tên

CHI CỤC BVTV                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Đoàn thanh tra                         
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                      …………., ngày………tháng... năm 20….
BIÊN BẢN

Công bố kết luận thanh tra
Hôm nay, hồi…..giờ …ngày….tháng…năm 200……Đoàn thanh tra theo Quyết định số          /......  ngày…….tháng….năm 2008 của ............. tiến hành công bố kết luận thanh tra về…………………………

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Đại diên cơ quan tiến hành thanh tra:
Ông (bà):………………………………………Chức vụ…………………
 2. Đại diện Đoàn thanh tra: (họ và tên các thành viên của Đoàn)
Ông (bà)………………………… Chức vụ:……………………………
3.Đại diện cơ quan, đơn vị được thanh tra: (họ và tên các thành viên)
Ông (bà)………………………… Chức vụ:……………………………
4. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có)

Ông (bà)………………………… Chức vụ:……………………………..
II. Nội dung

1. Ông……Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Kết luận thanh tra số……ngày…./……/200…..của ..................
2. Ý kiến phát biểu:
………………………………………………………………………………….   

Việc công bố kết luận thanh tra  kết thúc hồi …giờ …ngày…. tháng ……năm…

Biên bản công bố kết luận thanh tra lập thành đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, 


          TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

  ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA 

           (ký ghi rõ họ tên) 



                   (ký, ghi rõ họ tên)


















Phổ biến kế hoạch thanh tra





Ký





Dự thảo kết luận thanh tra








Hoàn chỉnh hồ sơ, lưu trữ





Quyết định thanh tra





Lập kế hoạch tiến hành thanh tra





Thực hiện kiến nghị





Công bố kết luận thanh tra và thực hiện KLTT








Báo cáo kết quả thanh tra 








Báo cáo kết luận từng nội dung thanh tra





Tiến hành thanh tra 





Công bố quyết định thanh tra
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